	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

NĂM HỌC 2022-2023
(Từ 9/2022 đến 8/2023)

I.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Ngoại ngữ:
 a. Số lượng hiện có (đang thực hiện)
	Ngoại ngữ 
	Tổng số học viên
	Tổng số lớp hiện có
	Tổng số giáo viên đang tham gia dạy 

	Tiếng Anh
	
	
	

	Tiếng Hàn
	
	
	

	…..
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


b. Số lượng đã thực hiện trong năm qua
	Ngoại ngữ 
	Tổng số học viên
	Tổng số lớp 
	Tổng số giáo viên đã tham gia dạy 

	Tiếng Anh
	
	
	

	Tiếng Hàn
	
	
	

	…..
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


c. Các lớp đã hoàn thành chương trình trong năm (nếu có):
	TT
	Loại hình
	Số học viên
	Ngày kiểm tra cấp chứng chỉ 
(nếu có cấp chứng chỉ)
	Tổng số học viên đã được cấp chứng chỉ 

	1
	Chứng chỉ A2
	
	
	

	2
	Chứng chỉ B1
	
	
	

	3
	Anh văn trẻ em
	
	
	

	4
	……. (nêu tên các loại hình khác)
	
	
	


2. Tin học:

a. Số lượng hiện có (đang thực hiện)

	Trình độ 
	Tổng số học viên
	Tổng số lớp hiện có
	Tổng số giáo viên đang tham gia dạy 

	Cơ bản
	
	
	

	Nâng cao
	
	
	

	…..
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


b. Số lượng đã thực hiện 

	Ngoại ngữ 
	Tổng số học viên
	Tổng số lớp 
	Tổng số giáo viên đã tham gia dạy 

	Cơ bản
	
	
	

	Nâng cao
	
	
	

	…..
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


c. Các lớp đã hoàn thành chương trình trong năm (nếu có):
	TT
	Loại hình
	Số học viên
	Ngày kiểm tra cấp chứng chỉ 
(nếu có cấp chứng chỉ)
	Tổng số học viên đã được cấp chứng chỉ 

	1
	Cơ bản
	
	
	

	2
	Nâng cao
	
	
	

	3
	…..
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN QUA:
1. Các chương trình, sự kiện đã thực hiện trong năm
…..
2. Các đơn vị đã liên kết trong năm
…..
III.  KẾ HOẠCH THỜI GIAN TỚI: 
Nêu ngắn gọn tên công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới
IV. KIẾN NGHỊ: 
…….
	Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Lưu.
	GIÁM ĐỐC


(Mẫu TK1: Mẫu này thống kê tất cả Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia công tác tại Trung tâm trong tháng, kể cả giáo viên nước ngoài, gửi kèm theo Báo cáo tháng)
THỐNG KÊ
 CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN TRONG THÁNG
(Gửi kèm Báo cáo tháng … /20…)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ tại trung tâm
(Giám đốc, giáo viên)
	Năm sinh
	Đơn vị công tác (Đối với: Giáo viên thỉnh giảng: Ghi tên đơn vị đang công tác), Giáo viên cơ hữu (Ghi Cơ hữu)

	Trình độ chuyên môn được đào tạo 
(ĐH, CĐ, …chuyên ngành?)
	Được phân công giảng dạy các lớp
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Nguyễn Văn Quang
	Giáo viên
	1980
	Trường THCS ….
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (5): 
Giáo viên cơ hữu của trung tâm thì ghi: “Cơ hữu”
Giáo viên thỉnh giảng thì ghi đơn vị đang công tác.

Giáo viên tự do thì ghi: “Tự do”
Giáo viên người nước ngoài thì ghi:

+ Quốc tịch
+ Số giấy phép lao động, ngày cấp 
+ Thời hạn lưu trú tại VN
+ Ngày, giờ tham gia dạy tại trung tâm
+ Đơn vị chủ quản (nếu có)

	Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Lưu.
	GIÁM ĐỐC


(Mẫu TK2: Mẫu này thống kê tất cả các chương trình đang thực hiện tại Trung tâm trong tháng, bao gồm Ngoại ngữ và Tin học)

THỐNG KÊ CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

ĐANG THỰC HIỆN 

(Gửi kèm Báo cáo tháng …./20…)

I. Ngoại ngữ
	TT
	Tên chương trình giảng dạy đang thực hiện
	Giáo trình, tài liệu giảng dạy
	Thời gian hoàn thành chương trình
	Tổng số học viên đang theo học
	Số lớp 
	Giờ, buổi học trong tuần
(Thời khóa biểu)

	1
	Tiếng Anh trẻ em….
	
	3 tháng
	
	
	19 giờ 00, Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

	2
	Starters
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	Cộng…
	
	
	


II. Tin học
	TT
	Tên chương trình giảng dạy đang thực hiện
	Giáo trình, tài liệu giảng dạy
	Thời gian hoàn thành chương trình
	Tổng số học viên đang theo học
	Số lớp 
	Giờ, buổi học trong tuần
(Thời khóa biểu)

	1
	Ứng dụng cơ bản
	
	
	
	
	

	
	Ứng dụng nâng cao
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng…
	
	
	


	Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

- Lưu.
	GIÁM ĐỐC


